NỘI DUNG PHỤ ĐẠO HSY TUẦN 10, 11
TUẦN 10

1. SỐ NGUYÊN ÂM VÀ TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  
1.Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương và được viết là: +1; +2; +3; ... hoặc 1; 2; 3.
2.Các số - 1; - 2; -3; ... là các số nguyên âm
3.Tập hợp gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương được gọi là tập hợp các số nguyên và được kí hiệu là Z.


4.Các số nguyên được biểu diễn trên một trục số. Điểm 0 được gọi là điểm gốc. Trên một trục số nằm ngang, các số nguyên dương được ghi bên phải điểm 0, còn các số nguyên âm được ghi bên trái điểm 0

[image: ]
5.Hai số nguyên trên trục số nằm ở hai phía của điểm 0 và cách đều điểm 0 được gọi là hai số dối nhau.

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.  
Bài 1.  Số nguyên nào thích hợp để mô tả mỗi tình huống sau:
	Tình huống
	Số nguyên thích hợp

	a)Thưởng 10 điểm trong một cuộc thi đấu
	

	b)Bớt 4 điểm vì phạm luật
	

	c)Nhiệt độ ngăn đá tủ là 5 độ dưới 0oC
	

	d)Rút 3000 000 đồng từ thẻ ATM
	

	e)Đỉnh núi Fansipan ( Phan-xi-păng) cao 3 143 so với mực nước biển.
	



Bài 2. Các phát biểu sau đúng hay sai?


Bài 3. Tìm số đối của các số nguyên sau: -16; -10; 4;  -4; 0;  -100; 2021
Bài 4.  Cho trục số
[image: ]
Hãy ghi số nguyên thích hợp vào vị trí trên trục số trong mỗi trường hợp sau:
a) Điểm nằm cách điểm a năm đơn vị về bên phải.
b) Điểm nằm cách điểm b bảy đơn vị về bên trái.
c) Điểm nằm cách điểm c mười đơn vị về bên phải.
d) Điểm nằm cách điểm a hai đơn vị về bên trái.
Bài 5. Hãy vẽ một trục số, trên đó vẽ những điểm nằm cách điểm 0 năm đơn vị. Những điểm này biểu diễn các số nguyên nào?    
Bài 6. Vẽ một đoạn của trục số từ -10 đến 10. Biểu diễn trên đó các số nguyên sau đây:
          +4;    - 5;    0;   - 8;    2;    -1;   7;   9;   -9.   
Bài 7. Các điểm A, B, C, D trên trục số ở hình dưới đây biểu diễn các số nguyên nào?
        Tìm số đối của các số nguyên đó.
[image: ]

2. THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ NGUYÊN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  
1. Khi biểu diễn hai số nguyên a, b trên trục số nằm ngang, nếu điểm a nằm bên trái điểm b thì ta nói a nhỏ hơn b hoặc b lớn hơn a và ghi là a < b hoặc b > a.
2. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0.
Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.
Với hai số nguyên âm, số nào có số đối lớn hơn thì số đó lớn hơn.

B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.  
Bài 1. So sánh các cặp số sau:
a) 8 và 10		b) -12 và -17		c) 0 và -9 	d) 23 và 0	e) -53 và 15
Bài 2. Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:
a) 

			
Bài 3. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất bốn tháng trong một năm tại Moscow (Mát-xcơ-va) – Nga được cho bởi bảng sau:
	
	Tháng 1
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 12

	Nhiệt độ cao nhất (0C)
	-6
	21
	15
	-4

	Nhiệt độ thấp nhất (0C)
	-10
	13
	8
	-8


Hãy sắp xếp nhiệt độ trong bảng trên theo thứ tự từ thấp đến cao.
Bài 4.   So sánh các cặp số sau:
	a) 16 và 25	b) – 15 và 0	c) – 36 và 3	d) – 28 và – 56
	e) 13 và – 100	g) – 72 và – 45.
Bài 5.  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và ghi chúng lên một trục số: 
6; 0; 5; - 5; 1; - 1; 3; - 3; - 6.
Bài 6.  Điền dấu ( >, <, = ) thích hợp vào chỗ trống:
3…5 ;                   -3…-5   ;                  4…-6    ;          10…-10
Bài 7. 
a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 2, -17 , 5 , 1 , -2 , 0.
b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: -101, 15 , 0, 7, -8, 2001.
Bài 8. Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:


	a)	b) 	 


	c) 	d) 
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ÔN TẬP CHƯƠNG III

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ  
1. Các hình học phẳng trong thực tiễn:
a) Tam giác đều:
Tam giác đều ABC có:
· Ba đỉnh A, B, C
· Ba cạnh bằng nhau: AB=AC=BC
· Ba góc  đỉnh A, B, C bằng nhau

b) Tứ giác (Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang cân, hình thoi):
	Hình vuông
Hình vuông ABCD có:
· Bốn đỉnh A, B, C, D.
· Bốn cạnh bằng nhau: AB=BC=CD=DA
· Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông
· Hai đường chéo bằng nhau: AC=BD
	

	Hình chữ nhật 
Hình chữ nhật ABCD có:
· Bốn đỉnh A, B, C, D.
· Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: 
AB=CD, BC=DA
· Hai cặp cạnh đối diện song song với nhau:
AB song song với CD, BC song song với DA
· Bốn góc bằng nhau và bằng góc vuông
· Hai đường chéo bằng nhau và cách nhau tại chung điểm của mỗi đường:
 AC=BD và OA=OC=OB=OD
	

	Hình thoi
Hình thoi ABCD có:
· Bốn đỉnh A, B, C, D.
· Bốn cạnh bằng nhau: 
AB=CD=BC=DA
· Hai cặp cạnh đối diện song song với nhau:
AB song song với CD, BC song song với DA
· Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau
	

	Hình bình hành
Hình bình hành ABCD có:
· Bốn đỉnh A, B, C, D.
· Hai cặp cạnh đối diện bằng nhau: 
AB=CD, BC=DA
· Hai cặp cạnh đối diện song song với nhau:
AB song song với CD, BC song song với DA
· Hai đường chéo cách nhau tại chung điểm của mỗi đường: OA=OC; OB=OD
· Hai góc đối diện bằng nhau: góc đình A bằng góc đỉnh C, góc đỉnh B bằng góc đỉnh D.
	


	Hình thang cân
Hình thang cân ABCD có:
· Hai đáy song song với nhau: 
AB song song với CD
· Hai cạnh bên bằng nhau:
AD = BC
· Hai góc kề 1 đáy bằng nhau: 
Góc đỉnh A bằng góc đỉnh B, góc đỉnh C bằng góc đỉnh D
· Hai đường chéo bằng nhau: AC=BD
	




c) Lục giác đều :
Lục giác đều ABCDÈ có:
· Sáu đỉnh A, B, C, D, E, F
· Sáu cạnh bằng nhau: 
AB=AC=BC=CD=DE=EF=FA
· Sáu góc  đỉnh A, B, C, D, E, F bằng nhau
· Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE =CF

2. Công thức tính chu vi diện tích của các hình:
	Tên
	Hình minh họa
	Chu vi
	Diện tích

	Hình vuông
	




	

	


	Chữ nhật
	




	

	


	Tam giác
	





	

	


	Hình bình hành
	




	

	


	Hình thoi
	




	

	


	Hình thang
	




	

	




B. BÀI TẬP CÓ HƯỚNG DẪN.  




Bài 1.    Cho hình vuông có . Tính độ dài các đoạn thẳng BC, và .



Bài 2. Cho lục giác  đều  với cạnh và đường chéo .
a)  Tính độ dài cạnh BC, CD, DE, EF, FA
b) Tính độ dài đường chéo BE, CF.




Bài 3. Cho hình thoi với  là giao điểm của hai đường chéo. Biết , OM = 3cm, . Tính độ dài các cạnh và các đường chéo của hình thoi.

Bài 4. Tính diện tích của hình vuông, biết chu vi của hình vuông đó bằng .
Bài 5. Một hình chữ nhật có chiều dài 8m và chiều rộng 5m. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó?
	
Bài 6. Tính chu vi và diện tích của hình bình hành GHJK

 (như hình bên). Biết 
	



 

	Bài 7. Tính diện tích hình sau?
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